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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084205003329 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ QUỐC AN Nam 30/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.17  

2 084205002542 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG ANH Nam 30/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.41  

3 084205005923 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM QUỐC ANH Nam 24/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.50  

4 084305011001 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KIM BẠCH Nữ 07/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.31  

5 084205011659 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TIỂU BẢO Nam 26/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.12  

6 084205002552 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN CHÍ BẢO Nam 14/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.93  

7 084205002545 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TẠ QUỐC BẰNG Nam 08/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.36  

8 084305003247 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ THANH BÌNH Nữ 20/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.04  

9 084305006383 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÙY BĂNG CHÂU Nữ 14/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.03  

10 084305002665 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ THỊ BÉ CHÚC Nữ 21/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.17  

11 084204009466 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Nam 12/08/2004 TRÀ VINH Kinh 5.58  

12 084305003961 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ NGỌC DIỆU Nữ 04/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6  

13 084205002554 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM KHÁNH DUY Nam 29/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.25  

14 084205009978 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG QUỐC DUY Nam 13/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.95  

15 084304010891 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ TỐ DUYÊN Nữ 10/10/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.74  

16 084305002677 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ DUYÊN Nữ 10/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.84  

17 084205002623 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SÔ ĐA Nam 28/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.50  

18 084205002570 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TIẾN ĐẠT Nam 27/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.68  

19 084204010770 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THÀNH ĐẠT Nam 22/04/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.10  

20 084205003305 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG TIẾN ĐẠT Nam 23/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.07  

21 084205002894 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TIẾNG ĐẠT Nam 15/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7  

22 084204008157 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHÂU ĐIỀN Nam 12/06/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.62  

23 084205008471 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGHỊ ĐỊNH Nam 07/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.44  

24 084205010821 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ VĂN ĐỊNH Nam 02/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.72  

25 084305006002 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC GIÀU Nữ 11/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.85  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

26 084305006768 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH HÀ Nữ 22/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.88  

27 084205005447 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TRUNG HẢI Nam 06/12/2005 CÀ MAU Khơ Me 6.78  

28 084205007607 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ CHÍ HÀO Nam 17/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.51  

29 084305005028 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC HẰNG Nữ 17/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.46  

30 084304007319 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM HÂN Nữ 26/02/2004 TRÀ VINH Kinh 6.06  

31 084305003180 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ GIA HÂN Nữ 01/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.30  

32 084205006526 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ TRUNG HẬU Nam 26/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.36  

33 084305003351 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH DIỆU HIỀN Nữ 24/02/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 6.79  

34 084305002683 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THẢO HIẾU Nữ 15/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.57  

35 084305005489 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LỮ THỊ NGỌC HIẾU Nữ 29/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.10  

36 084305002240 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC HOA Nữ 05/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.72  

37 084305008236 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ HÒA Nữ 30/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.13  

38 084205004808 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG LÂM KHẢI HOÀN Nam 05/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.49  

39 084205006196 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH ĐAN HUY Nam 07/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.63  

40 084205006390 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN MINH HUY Nam 19/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.09  

41 075205016581 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HOÀNG HUY Nam 13/12/2005 ĐỒNG NAI Kinh 7.58  

42 084305003261 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DIỆP THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 29/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.07  

43 084305009339 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ THẢO HƯƠNG Nữ 22/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.49  

44 084205007862 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG KHANG Nam 25/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.65  

45 084205009026 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGHỊ TUẤN KHANG Nam 09/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.31  

46 084205012255 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH TUẤN KHANG Nam 03/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.27  

47 084205008588 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG KHÁNH Nam 13/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.30  

48 084205001597 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TĂNG TƯỜNG LÃM Nam 27/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.01  

49 084305007667 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HOÀI LÀNH Nữ 07/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.86  

50 084204006736 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HOÀNG LÂM Nam 23/11/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.15  

51 084305002238 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ THỊ NGỌC LIÊN Nữ 04/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.61  

52 084305002147 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TRÚC LINH Nữ 18/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.62  

53 084305005358 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 29/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.21  

54 084305002839 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC LOAN Nữ 25/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.96  

55 084305003360 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VƯƠNG THỊ MỸ LỘC Nữ 08/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.31  

56 084205003214 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH LỘC Nam 16/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.10  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 
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Ghi 

chú 

57 084205003310 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG NGỌC LUÂN Nam 11/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.97  

58 084305005111 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ TRÚC MAI Nữ 29/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.83  

59 084305003246 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC MAI Nữ 26/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.93  

60 084205002536 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM VŨ MINH Nam 16/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.43  

61 084205002540 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀN NAM Nam 02/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.08  

62 084204002545 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀI NAM Nam 07/07/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.86  

63 084305009168 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ THÚY NGÂN Nữ 21/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.85  

64 084305003343 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN NGUYỄN NGHI Nữ 13/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.23  

65 086305000441 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM LÊ BẢO NGỌC Nữ 10/02/2005 VĨNH LONG Kinh 6.87  

66 084305007541 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC NGUYÊN Nữ 03/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.68  

67 084204009580 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG VĂN NHẪN Nam 12/02/2004 TRÀ VINH Kinh 5.62  

68 084205009448 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH NHẬT Nam 16/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.47  

69 084305003361 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ YẾN NHI Nữ 06/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.80  

70 084305004840 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NHI Nữ 28/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.12  

71 084305002650 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BÉ NHI Nữ 18/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.91  

72 084304002654 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ THỊ YẾN NHI Nữ 21/12/2004 TRÀ VINH Kinh 7.18  

73 084305002732 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM VÕ YẾN NHI Nữ 26/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.60  

74 084305007118 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH NHIỀU Nữ 03/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.83  

75 084205003476 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ ĐỨC NHUẬN Nam 09/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.89  

76 084305008494 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM TÂM NHƯ Nữ 18/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.24  

77 084305007384 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG OANH Nữ 23/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.85  

78 084305006411 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ NGỌC OANH Nữ 07/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.84  

79 084205011255 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG PHONG Nam 17/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.36  

80 084205003249 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM TUẤN PHONG Nam 12/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.68  

81 084305002685 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TỪ THỊ PHÚ Nữ 08/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.07  

82 084204002532 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHÙNG THANH PHƯỚC Nam 17/08/2004 TRÀ VINH Kinh 6.98  

83 084305002659 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC PHƯƠNG Nữ 24/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.96  

84 084305008296 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG Nữ 16/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.14  

85 084305003342 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ THÚY QUYÊN Nữ 01/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.74  

86 084305002676 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ TRÚC QUYÊN Nữ 20/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.52  

87 084305010379 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN Nữ 16/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.40  
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88 084305009899 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG QUYÊN Nữ 06/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.43  

89 084305009788 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ THỊ QUYÊN Nữ 02/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.13  

90 084305003038 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NHỰT QUỲNH Nữ 21/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.77  

91 084205002537 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH GIANG SANG Nam 29/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.59  

92 084305004849 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC SANG Nữ 05/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.02  

93 084205002228 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH BÉ SINH Nam 25/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.70  

94 084205002900 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH TÂN Nam 14/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.61  

95 084205010604 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGỌC THÁI Nam 26/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.32  

96 084205006233 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VĂN THÀNH Nam 10/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.59  

97 084205002618 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC THÀNH Nam 12/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.16  

98 084205008795 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC THẢO Nam 18/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.28  

99 084305002207 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC THẮM Nữ 28/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.21  

100 070205007029 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC THẮNG Nam 14/11/2005 BÌNH PHƯỚC Kinh 6.15  

101 084205002932 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN RÍCH THI Nam 14/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.73  

102 084205008271 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN PHÚ THỊNH Nam 25/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.47  

103 084305009694 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ DIỄM THOA Nữ 24/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.20  

104 084305002653 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MONG THU Nữ 22/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.78  

105 084205002617 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VĂN THUẦN Nam 10/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.03  

106 084205002567 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ GIA THUẦN Nam 20/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.20  

107 084205008879 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ MINH THUẬN Nam 17/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.62  

108 084305002651 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ ANH THƯ Nữ 20/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.72  

109 084305009181 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC ANH THƯ Nữ 05/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.81  

110 084305002649 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG NGỌC MINH THƯ Nữ 13/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.98  

111 084205002722 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH THỨC Nam 01/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.54  

112 084305009593 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THƯƠNG Nữ 22/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.31  

113 084305002657 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ TIÊN Nữ 15/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.90  

114 093305007791 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN Nữ 05/02/2005 HẬU GIANG Kinh 6.89  

115 084305011852 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC TRĂM Nữ 03/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.18  

116 084305005693 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH HOÀNG HUỲNH TRÂM Nữ 29/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.20  

117 084303008942 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BÉ TRÂM Nữ 29/11/2003 TRÀ VINH Khơ Me 5.32  

118 084305008982 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC TRÂM Nữ 24/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.09  
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119 084305010654 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ NGỌC TRÂN Nữ 31/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.31  

120 084305011240 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THANH TRÂN Nữ 05/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.52  

121 084205007014 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM ĐỨC TRÍ Nam 05/09/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Khơ Me 9.34  

122 084205008934 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU HOÀN TRÍ Nam 04/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.60  

123 084305002735 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC TRINH Nữ 11/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.43  

124 084205008284 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN HOÀNG TRUNG Nam 14/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.53  

125 084205002616 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ THẠCH QUỐC TRUNG Nam 22/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.47  

126 084204011535 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH TRƯỜNG Nam 10/01/2004 TRÀ VINH Kinh 6.20  

127 084205009328 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THANH TÚ Nam 01/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.55  

128 084305006702 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC TUYỆP Nữ 15/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.77  

129 084205002931 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM LÝ VI Nam 06/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.58  

130 084205003338 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC VINH Nam 14/10/2005 BẾN TRE Kinh 6.83  

131 084205007703 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUANG VINH Nam 04/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.11  

132 084205010428 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHÚC VINH Nam 31/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.72  

133 084205002541 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÀNH QUỐC VŨ Nam 22/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.01  

134 084305006604 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LA THỊ HẠ VY Nữ 20/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5.27  

135 084205006365 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯƠNG TRIỀU VỸ Nam 13/09/2005 CẦN THƠ Kinh 5.01  

136 084305005383 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NHƯ Ý Nữ 17/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.23  

137 084305000626 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC YẾN Nữ 09/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.64  

 

Danh sách gồm: 137 thí sinh 


